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Cl. Perfringen : Clostridium perfringens 

ColV  : Colicin V 

CS  : Cộng sự 

E. coli  : Escherichia coli 

EaggEC : Enteroaggregative E. coli: 

Ent   : Enterotoxin (Độc tố đường ruột) 

ETEC : Enterotoxigenic Escherichia Coli (Độc tố đường ruột của E.coli) 

Hly : Haemolyzin 

LTa  : Heat-Labile enterotoxin a 

LTb  : Heat-Labile enterotoxin b 

M.R : Methyl Red 

NXB : Nhà xuất bản. 

PCR  : Polymerase Chain Reaction (Yếu tố bám dính) 

SLT :   Shiga-like toxin  

SLT : Shiga-like toxin 

ST : Heat-stable enterotoxin (độc tố chịu nhiệt) 

TGE : Transmissible Gastro Enteritis 

Tr  : Trang 

V.P : Voges Proskauer 
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